
STT HỌ TÊN LỚP MSSV
GIỚI 

TÍNH
SỐ ĐIỆN THOẠI CHỨC VỤ

ĐÓNG 

TIỀN

1 Nguyễn Hải Yến NH11DB2 Nữ

2 Lê Thị Khánh Hà NH11DB2 Nữ

3 Hà Triều Uyên NH11DB2 Nữ

4 Nguyễn Ngọc Định NH11DB2 Nam

5 Võ Nguyễn Hoàng Gia NH11DB2 Nam

6 Nguyễn Lục Thảo Nguyên NH11DB2 Nữ

7 Lê Tiến Đạt NH11DB2 Nam

8 Nguyễn Hoàng Minh Phương NH11DB2 Nam

9 Trần Thanh Trúc NH11DB2 Nữ

10 Trương Ngọc Minh Châu NH11DB2 Nữ

11 Nguyễn Phạm Phương Thảo NH11DB2 Nữ

12 Đỗ Thanh Tùng NH11DB2 Nam

13 Phạm Mộng Trúc NH11DB2 Nữ

14 Huỳnh Thế Ngọc NH11DB2 Nam

15 Nguyễn Vũ Hoàng Trung NH11DB2 Nam

16 Đỗ Nguyễn Thùy Nguyên NH11DB2 Nữ

17 Nguyễn Hoài Dung NH11DB2 Nữ

18 Trần Ngọc Quỳnh NH11DB2 Nữ

19 Nguyễn Thị Kiều Nhi NH11DB2 Nữ

20 Nguyễn Xuân Lộc NH11DB2 Nam

21 Nguyễn Phú Mĩ Na NH11DB2 Nữ

22 Nguyễn Quốc Trí NH11DB2 Nam

23 Trà Thị Thu Ngọc NH11DB1 Nữ

24 Huỳnh Tú Nhi NH11DB1 Nữ

25 Võ Huỳnh Nhật Huy NH11DB1 Nữ

HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG CTĐTĐB - chủ đề "20 THẦN TỐC"

DANH SÁCH TRẠI SINH

(CỤM TRẠI 3)

1



26 Nguyễn Thị Mỹ Lộc NH11DB1 Nữ

27 Nguyễn Thị Ái Linh NH11DB1 Nữ

28 Nguyễn Kiều Khanh NH11DB1 Nữ

29 Đỗ Anh Phương NH11DB1 Nam

30 Lê Ngọc Duy Tân NH11DB1 Nam

31 Ngô Duy Tùng NH11DB1 Nam

32 Lục Thanh Tài NH11DB1 Nam

33 Trịnh Huệ Hoa NH11DB1 Nữ

34 Ngô Thị Minh Phượng NH11DB1 Nữ

35 Phạm Nguyễn Diệu Linh NH11DB1 Nữ

36 Văn Nguyễn Yến Thy NH11DB1 Nữ

37 Nguyễn Hoàng Yến NH11DB1 Nữ

38 Nguyễn Thị Phương Thảo NH11DB1 Nữ

39 Thang Kiến An TN12DB1 1254030004 Nam 01212899855 x

40 Hoàng Diệu Anh TN12DB1 1254062003 Nữ 01254062003 x

41 Huỳnh Thị Quế Châu TN12DB1 1254030028 Nữ 0977129360 x

42 Nguyễn Xuân Danh TN12DB1 1254030043 Nam 0935827686 x

43 Lưu Thị Thu Hiền TN12DB1 1254030111 Nữ 0989924389 x

44 Nguyễn Đức Anh Khoa TN12DB1 1254010214 Nam 0906087636 x

45 Phạm Hoài Nam TN12DB1 1254012304 Nam 01669527998 x

46 Vũ Đoàn Nghĩa TN12DB1 1254010327 Nam 01675661688 x

47 Vũ Thị Bích Ngọc TN12DB1 1254040288 Nữ 0989116544 x

48 Nguyễn Thị Cẫm Nhi TN12DB1 1254012368 Nữ 0938038133 x

49 Phạm Thị Tuyết Nhi TN12DB1 1254030279 Nữ 01254030279 x

50 Nguyễn Kiều Oanh TN12DB1 1254030300 Nữ 01674229415 x

51 Võ Đoàn Gia Phụng TN12DB1 1254030312 Nữ 0948094994 x

52 Trần Hồng Quân TN12DB1 1254010415 Nam 0908985325 x

53 Nguyễn Thụy Đỗ Quyên TN12DB1 1254030339 Nữ 0974884105 x

54 Nguyễn Phương Thảo TN12DB1 1254030384 Nữ 01238001579 x

55 Trần Thị Hoài Thương TN12DB1 1254022268 Nữ 0973702179 x

56 Nguyễn Tín TN12DB1 1254030436 Nam 01649004902 x
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57 Từ Như Quỳnh Trang TN12DB1 1254020286 Nữ 0975028675 x

58 Huỳnh Lê Nhật Uyên TN12DB1 1254042545 Nữ 01699963479 x

59 Trần Hà Văn TN12DB1 1254052226 Nam 01255233203 x

60 Lê Vũ TN12DB1 1254032528 Nam 0987970916 x

61 Võ Thị Mỹ Vương TN12DB1 1254030535 Nữ 0902030539 x

62 Ngô Mỹ Yến TN12DB1 1254030551 Nữ 0938173170 x
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